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- Thành phần hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Ông Nguyễn Văn Quế. 

Các hội thẩm nhân dân:  ng   n  T  n  Hả  v   ng    n B     án   

- Thư ký phiên toà: B  D ệp T u Tr ng - T ư ký To  án n ân dân tỉn  

Thái Nguyên. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên tham gia phiên toà: 

B  Vũ T ị Hường -   ểm sát v ên  

Ngày 01 tháng 8 năm 2024 tạ  H   trường xét xử To  án n ân tỉn  T á  

Nguyên mở p  ên to   xét xử sơ t ẩm vụ án  ìn  sự t ụ lý số 21/2024/TLST-HS 

ngày 29 tháng 3 năm 2024. 

T eo Quyết địn  đư  vụ án r  xét xử số 40/2024/Q XXST-HS ngày 13 

tháng 5 năm 2024 đố  vớ  các bị cáo: 

1. La Công H; Tên gọ  khác: Không; s n  năm 1983, tạ  T á  Nguyên; nơ  

  H TT v  c ỗ ở: Xóm B, xã B,  uyện  , tỉn  T á  Nguyên; Quốc tịc : V ệt 

N m; Dân t c: T y; G ớ  tín : N m; T n g áo:    ng; Văn  oá lớp: 06/12; 

Ng ề ng  ệp: L m ru ng; Con ông La Công H1, s n  năm 1963 và bà M  T ị 

V, s n  năm 1966; có vợ l  Bù  T ị N, s n  năm 1985 (đã ly hôn); Con: có 01 

con; T ền án, t ền sự:    ng   

Nhân thân: Ngày 03/5/2024, C ng  n  uyện  , tỉn  T á  Nguyên r  Quyết 

địn  k ở  tố bị c n số 46/Q - TTH ng y 3/5/2024 đố  vớ  La Công H về t   

đán  bạc  

Bị cáo k  ng bị tạm g ữ, tạm g  m trong vụ án n y  H ện bị cáo bị tạm 

g  m tạ  n   tạm g ữ C ng  n  uyện   trong vụ án k ác (Tạm g  m ng y 

06/5/2024 (có m t   

2. L  T ến L; Tên gọ  k ác:    ng; s n  năm 1959, tạ  T á  Nguyên; nơ  

  H TT v  c ỗ ở: Xóm B, xã B,  uyện  , tỉn  T á  Nguyên; Quốc tịc : V ệt 

N m; Dân t c: T y; G ớ  tín : N m; T n g áo:    ng; Văn  oá lớp: 7/10; Ng ề 

ng  ệp: L m ru ng; Con ông L  T ến Ứ và bà M  T ị V1 ( ều đã c ết ; có vợ 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20h%E1%BA%A1i:%3C/b%3E%20La%20C%C3%B4ng%20Huy%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201983%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20X%C3%B3m%20B%E1%BA%A3n%20L%C3%A0,%20x%C3%A3%20B%C3%ACnh%20Th%C3%A0nh,%20huy%E1%BB%87n%20%C4%90%E1%BB%8Bnh%20H%C3%B3a,%20t%E1%BB%89nh%20Th%C3%A1i%20Nguy%C3%AAn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20X%C3%B3m%20B%E1%BA%A3n%20L%C3%A0,%20x%C3%A3%20B%C3%ACnh%20Th%C3%A0nh,%20huy%E1%BB%87n%20%C4%90%E1%BB%8Bnh%20H%C3%B3a,%20t%E1%BB%89nh%20Th%C3%A1i%20Nguy%C3%AAn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20La%20C%C3%B4ng%20Hi%E1%BB%87p%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201963
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20h%E1%BA%A1i:%3C/b%3E%20Ma%20Th%E1%BB%8B%20V%C4%83n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201966%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20X%C3%B3m%20B%E1%BA%A3n%20L%C3%A0,%20x%C3%A3%20B%C3%ACnh%20Th%C3%A0nh,%20huy%E1%BB%87n%20%C4%90%E1%BB%8Bnh%20H%C3%B3a,%20t%E1%BB%89nh%20Th%C3%A1i%20Nguy%C3%AAn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20h%E1%BA%A1i:%3C/b%3E%20Ma%20Th%E1%BB%8B%20V%C4%83n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201966%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20X%C3%B3m%20B%E1%BA%A3n%20L%C3%A0,%20x%C3%A3%20B%C3%ACnh%20Th%C3%A0nh,%20huy%E1%BB%87n%20%C4%90%E1%BB%8Bnh%20H%C3%B3a,%20t%E1%BB%89nh%20Th%C3%A1i%20Nguy%C3%AAn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20B%C3%B9i%20Th%E1%BB%8B%20Nga%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201985
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20an%20huy%E1%BB%87n%20%C4%90%E1%BB%8Bnh%20H%C3%B3a
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20h%E1%BA%A1i:%3C/b%3E%20La%20C%C3%B4ng%20Huy%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201983%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20X%C3%B3m%20B%E1%BA%A3n%20L%C3%A0,%20x%C3%A3%20B%C3%ACnh%20Th%C3%A0nh,%20huy%E1%BB%87n%20%C4%90%E1%BB%8Bnh%20H%C3%B3a,%20t%E1%BB%89nh%20Th%C3%A1i%20Nguy%C3%AAn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20an%20huy%E1%BB%87n%20%C4%90%E1%BB%8Bnh%20H%C3%B3a
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20h%E1%BA%A1i:%3C/b%3E%20La%20Ti%E1%BA%BFn%20Lu%E1%BA%ADn%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201959%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20X%C3%B3m%20B%E1%BA%A3n%20L%C3%A0,%20x%C3%A3%20B%C3%ACnh%20Th%C3%A0nh,%20huy%E1%BB%87n%20%C4%90%E1%BB%8Bnh%20H%C3%B3a,%20t%E1%BB%89nh%20Th%C3%A1i%20Nguy%C3%AAn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20X%C3%B3m%20B%E1%BA%A3n%20L%C3%A0,%20x%C3%A3%20B%C3%ACnh%20Th%C3%A0nh,%20huy%E1%BB%87n%20%C4%90%E1%BB%8Bnh%20H%C3%B3a,%20t%E1%BB%89nh%20Th%C3%A1i%20Nguy%C3%AAn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20La%20Ti%E1%BA%BFn%20%E1%BB%A8ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ma%20Th%E1%BB%8B%20V%E1%BA%A7n


M  T ị C, s n  năm 1960, có 04 con, con lớn n ất s n  năm 1981, con bé n ất 

s n  năm 1988; T ền án, t ền sự:    ng  

Bị cáo bị bắt tạm g  m từ ng y 17/11/2023 c o đến n y  H ện bị cáo đ ng 

bị tạm g  m tạ  Trạ  tạm g  m C ng  n tỉn  T (có m t   

        3. L  T ến T; Tên gọ  k ác:    ng; s n  năm 1983, tạ  T á  Nguyên; nơ  

  H TT v  c ỗ ở: Xóm B, xã B,  uyện  , tỉn  T á  Nguyên; Quốc tịc : V ệt 

Nam; Dân t c: T y; G ớ  tín : N m; T n g áo:    ng; Văn  oá lớp: 08/12; 

Ng ề ng  ệp: L m ru ng; Con ông L  T ến L, s n  năm 1959 và bà M  T ị C, 

s n  năm 1960, có vợ   n  T ị H2, s n  năm 1986, có 02 con, con lớn n ất s n  

năm 2005, con bé n ất s n  năm 2012; T ền án, t ền sự:    ng   

        Bị cáo c ấp   n  án Bản án số 40/2022/HSST ng y 15/9/2022 củ  Tò  án 

n ân dân  uyện  ịn  Hó  từ ng y 09/6/2023 đến ng y 19/01/2024 t ếp tục bị áp 

dụng b ện p áp ngăn c  n tạm g  m  H ện bị cáo đ ng bị tạm g  m tạ  Trạ  tạm 

giam c ng  n tỉn  T  (Có m t   

        Ngƣời bào chữa cho bị cáo H do g   đìn  v  bị cáo mờ : Bà Nguyễn T ị 

Ngọc A - Luật sư Công ty TNHH N1,  o n Luật sư tỉn  T (bà A có m t   

      Ngƣời bào chữa cho bị cáo L, T do g   đìn  bị cáo v  bị cáo mờ :  ng 

Ng  T ế H3 và bà Ng  T ị L1, luật sư công ty L2.  ị  c ỉ: Tầng D, tò  n   M 

ngõ D, p ố  , p ường M, quận N, t  n  p ố H  N   (ông H3 và bà L1 có m t   

Bị cáo trong vụ án Cố ý gây t ương tíc  đồng t ờ  l  ngườ  bị  ạ  trong vụ 

án g ết ngườ : La Công H, s n  năm 1983  Nơ  cư trú: Xóm B, xã B,  uyện  , 

tỉn  T á  Nguyên (bị cáo H có m t   

Bị cáo trong vụ án G ết ngườ  đồng t ờ  l  ngườ  bị  ạ  trong vụ án cố ý 

gây t ương tíc : L  T ến L, s n  năm 1959   ị  c ỉ: Xóm B, xã B,  uyện  , tỉn  

Thái Nguyên (bị cáo L có m t   

Ngƣời giá  hộ cho La Công H: Bà M  T ị V, s n  năm 1966  Nơ  cư trú: 

Xóm B, xã B,  uyện  , tỉn  T á  Nguyên (có m t   

Những ngƣời là  chứng: 

1. Anh L  T ến Q, s n  năm 1989 (Vắng m t   

        2. C ị   n  T ị H2, sinh năm 1986 (Có m t   

        3. Anh M   ìn  D, sin  năm 1974 (Vắng m t   

        4. Anh L  T ến  , s n  năm 1983 (Vắng m t   

        5. Anh Vũ Văn H4, sinh năm 1987 (Vắng m t   

 ều trú tạ : Xóm B, xã B,  uyện  , tỉn  T á  Nguyên. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

T eo các t   l ệu có trong  ồ sơ vụ án v  d ễn b ến tạ  p  ên tò , n   dung 

vụ án được tóm tắt n ư s u: 

La Công H là ngườ  bị bện  tâm t ần (  ng k n  , đã được Ủy b n n ân 

dân xã B cấp G ấy xác n ận k uyết tật (Dạng: Thần kinh, tâm thần), H có k ả 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ma%20Th%E1%BB%8B%20Chuy%C3%AAn%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201960
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20an%20t%E1%BB%89nh%20Th%C3%A1i%20Nguy%C3%AAn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20can:%3C/b%3E%20La%20Ti%E1%BA%BFn%20T%C3%B9ng%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20X%C3%B3m%20B%E1%BA%A3n%20L%C3%A0,%20x%C3%A3%20B%C3%ACnh%20Th%C3%A0nh,%20huy%E1%BB%87n%20%C4%90%E1%BB%8Bnh%20H%C3%B3a,%20t%E1%BB%89nh%20Th%C3%A1i%20Nguy%C3%AAn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20X%C3%B3m%20B%E1%BA%A3n%20L%C3%A0,%20x%C3%A3%20B%C3%ACnh%20Th%C3%A0nh,%20huy%E1%BB%87n%20%C4%90%E1%BB%8Bnh%20H%C3%B3a,%20t%E1%BB%89nh%20Th%C3%A1i%20Nguy%C3%AAn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20h%E1%BA%A1i:%3C/b%3E%20La%20Ti%E1%BA%BFn%20Lu%E1%BA%ADn%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201959%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20X%C3%B3m%20B%E1%BA%A3n%20L%C3%A0,%20x%C3%A3%20B%C3%ACnh%20Th%C3%A0nh,%20huy%E1%BB%87n%20%C4%90%E1%BB%8Bnh%20H%C3%B3a,%20t%E1%BB%89nh%20Th%C3%A1i%20Nguy%C3%AAn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ma%20Th%E1%BB%8B%20Chuy%C3%AAn%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201960
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20l%C3%A0m%20ch%E1%BB%A9ng:%3C/b%3E%20%C4%90inh%20Th%E1%BB%8B%20H%E1%BA%B1ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201986
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20c%C3%B4ng%20an%20t%E1%BB%89nh%20Th%C3%A1i%20Nguy%C3%AAn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Huy
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20Ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20b%C3%A0o%20ch%E1%BB%AFa%20cho%20b%E1%BB%8B%20c%C3%A1o%20Huy%20do%20gia%20%C4%91%C3%ACnh%20v%C3%A0%20b%E1%BB%8B%20c%C3%A1o%20m%E1%BB%9Di%20c%E1%BB%A7a%20La%20Ti%E1%BA%BFn%20T%C3%B9ng:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20Ng%E1%BB%8Dc%20Anh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20Ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20b%C3%A0o%20ch%E1%BB%AFa%20cho%20b%E1%BB%8B%20c%C3%A1o%20Huy%20do%20gia%20%C4%91%C3%ACnh%20v%C3%A0%20b%E1%BB%8B%20c%C3%A1o%20m%E1%BB%9Di%20c%E1%BB%A7a%20La%20Ti%E1%BA%BFn%20T%C3%B9ng:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20Ng%E1%BB%8Dc%20Anh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20TNHH%20Nguy%E1%BB%85n%20Ng%E1%BB%8Dc%20Anh%20v%C3%A0%20c%E1%BB%99ng%20s%E1%BB%B1
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%C4%90o%C3%A0n%20Lu%E1%BA%ADt%20s%C6%B0%20t%E1%BB%89nh%20Th%C3%A1i%20Nguy%C3%AAn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Anh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Lu%E1%BA%ADn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20T%C3%B9ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20Ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20b%C3%A0o%20ch%E1%BB%AFa%20cho%20b%E1%BB%8B%20c%C3%A1o%20Lu%E1%BA%ADn,%20T%C3%B9ng%20do%20gia%20%C4%91%C3%ACnh%20b%E1%BB%8B%20c%C3%A1o%20v%C3%A0%20b%E1%BB%8B%20c%C3%A1o%20m%E1%BB%9Di%20c%E1%BB%A7a%20La%20Ti%E1%BA%BFn%20T%C3%B9ng:%3C/b%3E%20Ng%C3%B4%20Th%E1%BA%BF%20Hi%E1%BB%87p
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20Ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20b%C3%A0o%20ch%E1%BB%AFa%20cho%20b%E1%BB%8B%20c%C3%A1o%20Lu%E1%BA%ADn,%20T%C3%B9ng%20do%20gia%20%C4%91%C3%ACnh%20b%E1%BB%8B%20c%C3%A1o%20v%C3%A0%20b%E1%BB%8B%20c%C3%A1o%20m%E1%BB%9Di%20c%E1%BB%A7a%20La%20Ti%E1%BA%BFn%20T%C3%B9ng:%3C/b%3E%20Ng%C3%B4%20Th%E1%BB%8B%20L%E1%BB%B1u%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20T%E1%BA%A7ng%204,%20t%C3%B2a%20nh%C3%A0%20MT%20s%E1%BB%91%2015%20ng%C3%B5%204,%20ph%E1%BB%91%20%C4%90%E1%BB%93ng%20Me,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20M%E1%BB%85%20Tr%C3%AC,%20qu%E1%BA%ADn%20Nam%20T%E1%BB%AB%20Li%C3%AAm,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%C3%A0%20N%E1%BB%99i
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https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Huy


năng n ận t ức,  ạn c ế đ ều k  ển về   n  v   L  T ến L có con trai là L  T ến 

T có qu n  ệ  ọ   ng v  ở gần n   H.  

  oảng đầu năm 2018, Ủy b n n ân dân xã B vận đ ng b  con n ân dân 

  ến đất để l m, mở r ng tuyến đường bê t ng từ xóm B đ  c ợ xã B  H  g   

đình H có đất nằm ở vị trí đố  d ện vớ  đất củ     g   đình T tạ  đoạn k úc cu  

củ  tuyến đường nêu trên v  t u c trường  ợp được vận đ ng   ến đất để l m 

đường n ưng g   đình H không đồng ý   ến đất nên c ng trình chư  được t   

c ng  o n t  ện tạ  đoạn đường n y (Do gia đình H yêu cầu gia đình T cũng 

phải hiến một phần đất bên kia đường) dẫn đến g ữ      bên g   đình đã nảy 

s n  mâu t uẫn, bất đồng vớ  n  u  

 Buổ  trư  ng y 05/3/2019, H và L g p n  u v  uống rượu tạ  n    n  La 

T ến   (s n  năm 1983) là hàng xóm nhà H, L  Trong lúc uống rượu, L và H có 

cã  c ử  n  u l ên qu n đến v ệc   ến đất l m đường g  o t  ng n ng t  n củ  

    g   đìn  từ trước đó n ưng được mọ  ngườ  c n ngăn nên k  ng xảy r  x  

xát  S u k   ăn cơm, uống rượu xong, L đ  về trước, còn H vẫn ở lạ  đến k oảng 

14 g ờ cùng ng y t ì r  về      H đ  đến cổng n   mìn  t ì g p L đứng ở đầu 

ngõ, đố  d ện vớ  bãi đất củ  n   H, nên H đứng lạ  v  t ếp tục cã  c ử  n  u vớ  

L nhưng được  n  M   ìn  D (s n  năm 1974 - l  ngườ  cùng xóm  v  T, can 

ngăn, k  ng xảy r   ậu quả   ến k oảng 15 g ờ 45 p út, cùng ng y, L đ  t ả 

trâu về, k   đ  đến trước cử  lán n   c ị L  T ị T1 (s n  năm 1938- l  ngườ  

cùng xóm) t ì t ấy H cầm d o đ  từ trong bãi đất n   H đ  r  đường bê t ng  Lúc 

này H cũng n ìn t ấy L đ  từ dướ  dốc lên, H đ  đến trước m t L, H dùng tay trái 

x  đẩy L, t y p ả  dơ d o dọ  c ém t ì L lùi ra phía sau, H t ến đến đứng trước 

m t L (các  k oảng 1m  v  dùng t y p ả  cầm con d o (d   59cm, bản r ng 

4,5cm, lưỡ  sắc m t bên, cong, n ọn ở đầu mũ   c ém 01 n át t eo  ướng từ 

p ả  s ng trá  trúng v o k u vực t á  dương đỉn  trá  củ  L, gây r  vết t ương 

rách d   ìn  cung d   18cm v  c ảy n  ều máu   úng lúc này, anh D c ạy đến 

ôm H để c n ngăn t ì L l o v o g ằng được con d o trên t y H  T ấy vậy,  n  D 

t ả H để H bỏ c ạy  L dùng t y trá  bịt vết t ương trên đầu, t y p ả  cầm con 

d o đuổ  t eo H. H c ạy dọc t eo đường bê t ng t eo  ướng về p í  n   mình, 

L đuổ  t eo H, anh D c ạy t eo để c n ngăn  Cùng lúc n y, T v  vợ l  c ị   n  

T ị H2 (s n  năm 1986) đ ng  á  c è các  vị trí H và L đán  n  u k oảng 200m 

(    trăm mét), thì T n ìn t ấy H cầm d o c ém L, T c ạy về n   cầm t eo 01 

(m t  con d o (d   62cm, bản r ng 4,5cm, lưỡ  sắc m t bên, cong, n ọn ở đầu 

mũ   rồ  c ạy r  đường bê t ng đuổ  đán  H, còn c ị H2 c ạy về báo t n c o 

ngườ  n   v  c ạy t eo T để c n ngăn   

Khi H c ạy được k oảng 30m đến trước cổng n   b  N n  T ị Y (là hàng 

xóm củ  H, L) thì T cũng c ạy đến nơ , còn L vẫn đuổ  t eo s u H. T đứng c  n 

đầu, H c ạy tắt qu  cổng n   b  Y để c ạy về n   mình. Lúc này, L đã đuổ  kịp 

H v  vung d o c ém về p í  H n ưng k  ng trúng  T ấy H bỏ c ạy lên cổng 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20h%E1%BA%A1i:%3C/b%3E%20La%20Ti%E1%BA%BFn%20Lu%E1%BA%ADn%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201959%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20X%C3%B3m%20B%E1%BA%A3n%20L%C3%A0,%20x%C3%A3%20B%C3%ACnh%20Th%C3%A0nh,%20huy%E1%BB%87n%20%C4%90%E1%BB%8Bnh%20H%C3%B3a,%20t%E1%BB%89nh%20Th%C3%A1i%20Nguy%C3%AAn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20can:%3C/b%3E%20La%20Ti%E1%BA%BFn%20T%C3%B9ng%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20X%C3%B3m%20B%E1%BA%A3n%20L%C3%A0,%20x%C3%A3%20B%C3%ACnh%20Th%C3%A0nh,%20huy%E1%BB%87n%20%C4%90%E1%BB%8Bnh%20H%C3%B3a,%20t%E1%BB%89nh%20Th%C3%A1i%20Nguy%C3%AAn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20can:%3C/b%3E%20La%20Ti%E1%BA%BFn%20T%C3%B9ng%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20X%C3%B3m%20B%E1%BA%A3n%20L%C3%A0,%20x%C3%A3%20B%C3%ACnh%20Th%C3%A0nh,%20huy%E1%BB%87n%20%C4%90%E1%BB%8Bnh%20H%C3%B3a,%20t%E1%BB%89nh%20Th%C3%A1i%20Nguy%C3%AAn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Huy
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%E1%BB%A6y%20ban%20nh%C3%A2n%20d%C3%A2n%20x%C3%A3%20B%C3%ACnh%20Th%C3%A0nh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20x%C3%B3m%20B%E1%BA%A3n%20L%C3%A0%20%C4%91i%20ch%E1%BB%A3%20x%C3%A3%20B%C3%ACnh%20Th%C3%A0nh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Huy
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20T%C3%B9ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Huy
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Huy
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20T%C3%B9ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Huy
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Lu%E1%BA%ADn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20l%C3%A0m%20ch%E1%BB%A9ng:%3C/b%3E%20La%20Ti%E1%BA%BFn%20%C4%90i%E1%BB%87p%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201983
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20l%C3%A0m%20ch%E1%BB%A9ng:%3C/b%3E%20La%20Ti%E1%BA%BFn%20%C4%90i%E1%BB%87p%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201983
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Huy
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Lu%E1%BA%ADn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Lu%E1%BA%ADn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Huy
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Lu%E1%BA%ADn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Huy
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Huy
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Lu%E1%BA%ADn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Huy
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Huy
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Lu%E1%BA%ADn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20l%C3%A0m%20ch%E1%BB%A9ng:%3C/b%3E%20Ma%20%C4%90%C3%ACnh%20D%C6%B0%C6%A1ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201974
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20T%C3%B9ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Lu%E1%BA%ADn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20La%20Th%E1%BB%8B%20T%C6%B0%C6%A1i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Huy
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Huy
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Huy
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Lu%E1%BA%ADn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Huy
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Lu%E1%BA%ADn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Huy
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Lu%E1%BA%ADn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Lu%E1%BA%ADn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Huy
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Lu%E1%BA%ADn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Lu%E1%BA%ADn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20D%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Huy
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Lu%E1%BA%ADn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Huy
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20D%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Huy
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Huy
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Lu%E1%BA%ADn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Huy
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Huy
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Lu%E1%BA%ADn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Huy
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20D%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20T%C3%B9ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20l%C3%A0m%20ch%E1%BB%A9ng:%3C/b%3E%20%C4%90inh%20Th%E1%BB%8B%20H%E1%BA%B1ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201986
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20l%C3%A0m%20ch%E1%BB%A9ng:%3C/b%3E%20%C4%90inh%20Th%E1%BB%8B%20H%E1%BA%B1ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201986
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Huy
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Lu%E1%BA%ADn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20T%C3%B9ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Huy
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Lu%E1%BA%ADn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20T%C3%B9ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Huy
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%E1%BA%B1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20T%C3%B9ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Huy
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ninh%20Th%E1%BB%8B%20Y%C3%AAu
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Huy
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Lu%E1%BA%ADn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20T%C3%B9ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Lu%E1%BA%ADn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Huy
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20T%C3%B9ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Huy
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Y%C3%AAu
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Lu%E1%BA%ADn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Huy
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Huy
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Huy


nhà bà Y, T c ạy tắt qu  bãi đất n   H sang nhà bà Y để đón đầu, đồng t ờ  

dùng t y p ả  cầm d o c ém 01 (m t  n át từ trên xuống dướ , từ p ả  qu  trá  

trúng v o vùng đầu củ  H. H t ếp tục bỏ c ạy về phía bãi đất mớ  s n củ  n   

mìn  t ì bị ngã quỵ gố , T và L đuổ  kịp v  dùng d o c ém n  ều n át (k oảng 

03 đến 04 n át  v o trúng v o đầu, v  , gáy củ  H làm H bất tỉn  nằm úp m t 

xuống đất gần 02 (     cây vả  ở bã  đất n   H  Lúc n y, c ị H2 và anh D đã 

c ạy đến c n ngăn t ì T, L dừng lạ , k  ng t ếp tục c ém H  Do bị mất n  ều 

máu, L đư  lạ  d o c o T rồ  đ  r  ngồ  ở rìa đường bê t ng, trước bãi đất củ  

nhà H. T hai t y cầm d o địn  t ếp tục c ém H thì bị  n  D tước d o  T qu y lạ  

vị trí củ  H đ ng nằm trên m t đất, n  t gạc  ở gần vị trí H nằm đập n  ều n át 

v o đầu H, c o đến k   c ị H2 c n ngăn t ì T mớ  dừng lạ       T được mọ  

ngườ  c n ngăn, đư  đến gần rìa đường bê t ng, t ì La Tiến Q (s n  năm 1988- 

con trai L  n ận được t n L bị đán  đ  xe m  t  đến  N ìn t ấy L đầu bị c ảy 

máu, Q  ỏ  T “t ằng c ó k   đâu”, T k  ng trả lờ  m  c ỉ t y về p í  H đ ng 

nằm  Q đ  về p í  H nằm, T n  t đoạn gậy gỗ đ  s u Q      đến c ỗ H nằm, T 

dùng gậy đán  v o ngườ  H. Q n  t cây gậy địn  đán  H thì bị c ị H2 ngăn lạ , 

còn T t ì t ếp tục n  t gạc  đán  H  C ị H2 c ạy v o c n ngăn T thì Q lạ  n  t 

gạc  ném về p í  H v  trúng v o ngườ  H  T ấy T, Q đán , ném gạc  v o H, 

ngườ  dân xung qu n  c ạy đến cùng c ị H2 c n ngăn, k  ng c o T, Q t ếp tục 

đán  H nữ   Q đư  L đến Bện  v ện đ  k o   uyện   để cấp cứu v  đ ều trị  

Còn T ở lạ  địn  t ếp tục đán  H thì được mọ  ngườ  c n ngăn, đẩy T đ  r  k ỏ  

c ỗ H nằm  

Khi T đ  r  k ỏ  c ỗ H nằm t ì H tỉn  v  bò lên   ên n   b  Y, lúc này anh 

Vũ Văn H4 (s n  năm 1987- l  ngườ  cùng xóm  t ấy H đ ng bò lên nhà bà Y, 

thì anh H4 dìu H về nằm cạn  đống gạc  trên bã  đất n   H v  c ạy đ  tìm k ăn 

l u m t c o H  T ấy H đã tỉn  v  nằm trên đống gạc , T lạ  cầm đoạn gậy gỗ 

(d   98cm, đường kín  3,5cm  vụt n  ều n át t eo  ướng từ trên xuống dướ  

trúng v o đầu củ  H l m gậy vỡ t  n  n  ều mản   T ấy T đán  H, mọ  ngườ  

xung qu n  c ạy đến c n ngăn, T vứt gậy lạ    ện trường v  bỏ về n    H được 

ngườ  n   đư  đ  cấp cứu tạ  Bện  v ện đ  k o   uyện   v  c uyển đ ều trị 

Bện  v ện T2 từ ng y 05/3/2019 đến ng y 28/3/2019; Luận đ ều trị tạ  bện  v ện 

   k o   uyện   từ ng y 05/3/2019 đến ng y 13/3/2019  

Tạ  Bản kết luận g ám địn  p áp y về t ương tíc  số 189/TgT ng y 

12/4/2019 củ  Trung tâm P – Sở Y1 kết luận đố  vớ  t ương tíc  củ  L  T ến L: 

“1. Dấu hiệu chính qua giám định: Vỡ xương thái dương trán (T); có 01 

vết sẹo kích thước nhỏ. Trong đó: 

- Vỡ xương thái dương trán (T), tỷ lệ: 8% 

- Sẹo vùng chẩm (T), tỷ lệ: 3% 

Cộng lùi: 8% + 3% = 10,76% (làm tròn số là 11%). 
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https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Lu%E1%BA%ADn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Huy
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Lu%E1%BA%ADn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20T%C3%B9ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Huy
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20T%C3%B9ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Huy
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20D%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20T%C3%B9ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Huy
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Huy
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Huy
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%E1%BA%B1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20T%C3%B9ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20T%C3%B9ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20l%C3%A0m%20ch%E1%BB%A9ng:%3C/b%3E%20La%20Ti%E1%BA%BFn%20Quang%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201989
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Lu%E1%BA%ADn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Lu%E1%BA%ADn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Lu%E1%BA%ADn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Quang
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20T%C3%B9ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20T%C3%B9ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Huy
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Quang
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Huy
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20T%C3%B9ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Quang
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Huy
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20T%C3%B9ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Huy
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Quang
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Huy
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%E1%BA%B1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20T%C3%B9ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Huy
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%E1%BA%B1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20T%C3%B9ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Quang
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Huy
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Huy
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20T%C3%B9ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Quang
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Huy
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%E1%BA%B1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20T%C3%B9ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Quang
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Huy
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Quang
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Lu%E1%BA%ADn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20B%E1%BB%87nh%20vi%E1%BB%87n%20%C4%91a%20khoa%20huy%E1%BB%87n%20%C4%90%E1%BB%8Bnh%20H%C3%B3a
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20T%C3%B9ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Huy
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20T%C3%B9ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Huy
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20T%C3%B9ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Huy
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Huy
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Y%C3%AAu
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20l%C3%A0m%20ch%E1%BB%A9ng:%3C/b%3E%20V%C5%A9%20V%C4%83n%20H%C3%B2a%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201987%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20X%C3%B3m%20B%E1%BA%A3n%20L%C3%A0,%20x%C3%A3%20B%C3%ACnh%20Th%C3%A0nh,%20huy%E1%BB%87n%20%C4%90%E1%BB%8Bnh%20H%C3%B3a,%20t%E1%BB%89nh%20Th%C3%A1i%20Nguy%C3%AAn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Huy
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Y%C3%AAu
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%C3%B2a
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Huy
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Huy
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Huy
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Huy
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20T%C3%B9ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Huy
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20T%C3%B9ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Huy
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20T%C3%B9ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Huy
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20B%E1%BB%87nh%20vi%E1%BB%87n%20%C4%91a%20khoa%20huy%E1%BB%87n%20%C4%90%E1%BB%8Bnh%20H%C3%B3a
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20B%E1%BB%87nh%20vi%E1%BB%87n%20Trung%20%C6%B0%C6%A1ng%20Th%C3%A1i%20Nguy%C3%AAn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20b%E1%BB%87nh%20vi%E1%BB%87n%20%C4%90a%20khoa%20huy%E1%BB%87n%20%C4%90%E1%BB%8Bnh%20H%C3%B3a
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20b%E1%BB%87nh%20vi%E1%BB%87n%20%C4%90a%20khoa%20huy%E1%BB%87n%20%C4%90%E1%BB%8Bnh%20H%C3%B3a
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Trung%20t%C3%A2m%20Ph%C3%A1p%20y
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20S%E1%BB%9F%20Y%20t%E1%BA%BF%20Th%C3%A1i%20Nguy%C3%AAn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20h%E1%BA%A1i:%3C/b%3E%20La%20Ti%E1%BA%BFn%20Lu%E1%BA%ADn%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201959%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20X%C3%B3m%20B%E1%BA%A3n%20L%C3%A0,%20x%C3%A3%20B%C3%ACnh%20Th%C3%A0nh,%20huy%E1%BB%87n%20%C4%90%E1%BB%8Bnh%20H%C3%B3a,%20t%E1%BB%89nh%20Th%C3%A1i%20Nguy%C3%AAn


2. Tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích gây nên hiện tại là 11 % (mười 

một phần trăm). Áp dụng theo phương pháp cộng lùi 

Cơ chế hình thành các vết thương: Do vật có cạnh sắc gây nên”  

Tạ  bản kết luận g ám địn  số 344/ LG  ng y 24/9/2019 củ  V3 - B  Y2 

kết luận: 

Trước, trong khi thực hiện hành vi phạm tội La Công H bị bệnh động kinh 

toàn thể cơn lớn có biến đổi nhân cách. Theo phân loại bệnh Quốc tế lần thứ 10 

năm 1992 bệnh có mã số G40.6. 

Tại thời điểm giám định La Công H có biểu hiện rối loạn cảm xúc thực tổn 

trên người bị bệnh động kinh toàn thể cơn lớn có biến đổi nhân cách. Theo phân 

loại bệnh Quốc tế lần thứ 10 năm 1992 bệnh có mã số F06.3/G40.6. Bệnh ở giai 

đoạn ổn định. 

Tại các thời điểm trên La Công H đủ khả năng nhận thức, hạn chế khả 

năng điều khiển hành vi.  

Tạ  Bản kết luận g ám địn  p áp y về t ương tíc  số 192/TgT ng y 

18/4/2019 củ  Trung tâm P – Sở Y1 kết luận đố  vớ  t ương tíc  củ  La Công 

H: 

“1. Dấu hiệu chính qua giám định: Chấn thương sọ não 

- Vỡ xương sọ, tỷ lệ 16% 

- Đụng dập tụ máu trong nhu mô não, tỷ lệ 31% 

- Tụ máu dưới màng cứng, tỷ lệ 21% 

- Xuất huyết dưới nhện, tỷ lệ 16% 

- Sẹo vùng chẩm (T), tỷ lệ 3% 

- Sẹo mu bàn tay (T), tỷ lệ: 1%.  

Cộng lùi: 16% + 31% + 21% + 16% + 3% + 1% = 63,06% (làm tròn số là 

63%). 

2. Tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích gây nên hiện tại là 63 % (Sáu 

mươi ba phần trăm). Áp dụng theo phương pháp cộng lùi 

Cơ chế hình thành các vết thương: Do vật có cạnh sắc gây nên”.  

Tạ  Bản kết luận g ám địn  p áp y về t ương tíc  số 403/TgT ng y 

07/8/2019 củ  Trung tâm P – Sở Y1 kết luận đố  vớ  t ương tíc  củ  La Công 

H:  

“1. Cơ chế hình thành của các thương tích “sây sát da vùng lưng” và “01 

vết bầm tím vai lưng” được nêu trong bệnh án điều trị của La Công H tại Bện  

v ện T2: Do tác động của vật tày. 

- Diễn biến, tiến triển của thương tích trên tại thời điểm giám định lần 

trước (ngày 18/4/2019) và tại thời điểm hiện tại (ngày tiến hành giám định): Vết 

thương không để lại sẹo. 

- Tỷ lệ tổn thương cơ thể do từng thương tích: “sây sát da vùng lưng” và 

“01 vết bầm tím vai lưng” là: 0%. 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Vi%E1%BB%87n%20Ph%C3%A1p%20y%20T%C3%A2m%20th%E1%BA%A7n%20Trung%20%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20B%E1%BB%99%20Y%20t%E1%BA%BF
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20h%E1%BA%A1i:%3C/b%3E%20La%20C%C3%B4ng%20Huy%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201983%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20X%C3%B3m%20B%E1%BA%A3n%20L%C3%A0,%20x%C3%A3%20B%C3%ACnh%20Th%C3%A0nh,%20huy%E1%BB%87n%20%C4%90%E1%BB%8Bnh%20H%C3%B3a,%20t%E1%BB%89nh%20Th%C3%A1i%20Nguy%C3%AAn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20h%E1%BA%A1i:%3C/b%3E%20La%20C%C3%B4ng%20Huy%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201983%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20X%C3%B3m%20B%E1%BA%A3n%20L%C3%A0,%20x%C3%A3%20B%C3%ACnh%20Th%C3%A0nh,%20huy%E1%BB%87n%20%C4%90%E1%BB%8Bnh%20H%C3%B3a,%20t%E1%BB%89nh%20Th%C3%A1i%20Nguy%C3%AAn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20h%E1%BA%A1i:%3C/b%3E%20La%20C%C3%B4ng%20Huy%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201983%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20X%C3%B3m%20B%E1%BA%A3n%20L%C3%A0,%20x%C3%A3%20B%C3%ACnh%20Th%C3%A0nh,%20huy%E1%BB%87n%20%C4%90%E1%BB%8Bnh%20H%C3%B3a,%20t%E1%BB%89nh%20Th%C3%A1i%20Nguy%C3%AAn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Trung%20t%C3%A2m%20Ph%C3%A1p%20y
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20S%E1%BB%9F%20Y%20t%E1%BA%BF%20Th%C3%A1i%20Nguy%C3%AAn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20h%E1%BA%A1i:%3C/b%3E%20La%20C%C3%B4ng%20Huy%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201983%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20X%C3%B3m%20B%E1%BA%A3n%20L%C3%A0,%20x%C3%A3%20B%C3%ACnh%20Th%C3%A0nh,%20huy%E1%BB%87n%20%C4%90%E1%BB%8Bnh%20H%C3%B3a,%20t%E1%BB%89nh%20Th%C3%A1i%20Nguy%C3%AAn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20h%E1%BA%A1i:%3C/b%3E%20La%20C%C3%B4ng%20Huy%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201983%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20X%C3%B3m%20B%E1%BA%A3n%20L%C3%A0,%20x%C3%A3%20B%C3%ACnh%20Th%C3%A0nh,%20huy%E1%BB%87n%20%C4%90%E1%BB%8Bnh%20H%C3%B3a,%20t%E1%BB%89nh%20Th%C3%A1i%20Nguy%C3%AAn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Trung%20t%C3%A2m%20Ph%C3%A1p%20y
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20S%E1%BB%9F%20Y%20t%E1%BA%BF%20Th%C3%A1i%20Nguy%C3%AAn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20h%E1%BA%A1i:%3C/b%3E%20La%20C%C3%B4ng%20Huy%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201983%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20X%C3%B3m%20B%E1%BA%A3n%20L%C3%A0,%20x%C3%A3%20B%C3%ACnh%20Th%C3%A0nh,%20huy%E1%BB%87n%20%C4%90%E1%BB%8Bnh%20H%C3%B3a,%20t%E1%BB%89nh%20Th%C3%A1i%20Nguy%C3%AAn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20h%E1%BA%A1i:%3C/b%3E%20La%20C%C3%B4ng%20Huy%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201983%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20X%C3%B3m%20B%E1%BA%A3n%20L%C3%A0,%20x%C3%A3%20B%C3%ACnh%20Th%C3%A0nh,%20huy%E1%BB%87n%20%C4%90%E1%BB%8Bnh%20H%C3%B3a,%20t%E1%BB%89nh%20Th%C3%A1i%20Nguy%C3%AAn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20h%E1%BA%A1i:%3C/b%3E%20La%20C%C3%B4ng%20Huy%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201983%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20X%C3%B3m%20B%E1%BA%A3n%20L%C3%A0,%20x%C3%A3%20B%C3%ACnh%20Th%C3%A0nh,%20huy%E1%BB%87n%20%C4%90%E1%BB%8Bnh%20H%C3%B3a,%20t%E1%BB%89nh%20Th%C3%A1i%20Nguy%C3%AAn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20B%E1%BB%87nh%20vi%E1%BB%87n%20TW%20Th%C3%A1i%20Nguy%C3%AAn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20B%E1%BB%87nh%20vi%E1%BB%87n%20TW%20Th%C3%A1i%20Nguy%C3%AAn


2. Tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể do các thương tích (được nêu trong bệnh án 

điều trị) gây nên đối với anh La Công H, bao gồm các thương tích đã được giám 

định tại Bản kết luận giám định pháp y về thương tích số 192/TgT ngày 

18/4/2019 và các thương tích được giám định bổ sung theo quyết định này là: 63 

% (Sáu mươi ba phần trăm). Áp dụng theo phương pháp cộng lùi”. 

Tạ  Bản kết luận g ám địn  p áp y về t ương tíc  số 153/21/TgT ng y 

21/10/2021 (Giám định lại) và C ng văn số 548/ YQG-G  ng y 16/11/2021 

củ  V4 kết luận đố  vớ  t ương tíc  củ  La Công H 

- Sẹo kích thước nhỏ vùng chẩm, mu tay trái, số lượng ít: 2%. 

- Sẹo kích thước lớn vùng chẩm và đỉnh chẩm, số lượng ít: 8%. 

- Vỡ xương đỉnh dài 20cm, điện não có ổ tổn thương tương ứng: 23%.  

- Vỡ xương chẩm 4cm: 13%. 

- Các ổ tổn thương nhu mô não: 38%.  

- Hiện tại không đủ cơ sở để kết luận tình trạng mất vị giác và khứu giác 

do chấn thương nên không xếp tỉ lệ tổn thương cơ thể.  

- Căn cứ Bảng tỷ lệ tổn thương cơ thể ban hành kèm theo Thông tư 

20/2014/TT-BYT ngày 12/6/2014 của B  Y2, tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể do 

thương tích gây nên hiện tại là: 63% (Sáu mươi ba phần trăm).  

- Thương tích vùng đầu La Công H hiện tại không gây ra các triệu trứng 

thần kinh. Cơ chế hình thành thương tích: Do vật sắc tác động trực tiếp gây ra.  

Tạ  C ng văn số 601/ YQG-G  ng y 14/12/2021 củ  V4 xác địn :  

Tại mục 4 phần III của Bản kết luận có ghi “Mất ngửi và vị giác sau chấn 

thương” là trích dẫn kết quả mà bác sĩ chuyên khoa ghi căn cứ trên triệu chứng 

chủ quan của La Công H. Tuy nhiên, hiện tại ở Bện  v ện  1 chưa có test đánh 

giá vị giác và khứu giác nên không có căn cứ khách quan, khoa học để xác định 

La Công H có bị mất vị giác và khứu giác hay không. Ngoài ra kết quả chụp 

cổng hưởng từ sọ não của La Công H ghi nhận “Ống tai trong hai bên và phức 

hợp dây VII – VIII bình thường”, cho thấy vết thương vùng đầu không ảnh 

hưởng tới đường đi của dây thần kinh chi phối vị giác và khứu giác. Do đó, các 

giám định viên không có cơ sở để kết luận tình trạng mất vị giác và khứu giác 

của La Công H (Nếu có) là do chấn thương.  

Việc giám định cho La Công H được thực hiện theo đúng quy trình được 

B  Y2 ban hành. Hiện tại, theo thông tin V4 được biết không có đơn vị chức 

năng nào có trang thiết bị khẳng định có hay không có tình trạng mất khứu giác 

và vị giác.  

Tạ  Bản kết luận g ám địn  số 1089/ L- THS ng y 29/7/2019 củ  Phòng 

K C ng  n tỉn  T kết luận:  

Trên các mẫu vật ký hiệu lần lượt là Dao 01, Dao 02, Gạch 01a, Gạch 01b, 

Gạch 02, Gạch 03, G, D, G, Đá 01 có máu người. Lượng mẫu ít không xác định 

nhóm máu.  

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20h%E1%BA%A1i:%3C/b%3E%20La%20C%C3%B4ng%20Huy%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201983%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20X%C3%B3m%20B%E1%BA%A3n%20L%C3%A0,%20x%C3%A3%20B%C3%ACnh%20Th%C3%A0nh,%20huy%E1%BB%87n%20%C4%90%E1%BB%8Bnh%20H%C3%B3a,%20t%E1%BB%89nh%20Th%C3%A1i%20Nguy%C3%AAn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Vi%E1%BB%87n%20Ph%C3%A1p%20y%20Qu%E1%BB%91c%20gia
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20h%E1%BA%A1i:%3C/b%3E%20La%20C%C3%B4ng%20Huy%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201983%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20X%C3%B3m%20B%E1%BA%A3n%20L%C3%A0,%20x%C3%A3%20B%C3%ACnh%20Th%C3%A0nh,%20huy%E1%BB%87n%20%C4%90%E1%BB%8Bnh%20H%C3%B3a,%20t%E1%BB%89nh%20Th%C3%A1i%20Nguy%C3%AAn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20B%E1%BB%99%20Y%20t%E1%BA%BF
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20h%E1%BA%A1i:%3C/b%3E%20La%20C%C3%B4ng%20Huy%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201983%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20X%C3%B3m%20B%E1%BA%A3n%20L%C3%A0,%20x%C3%A3%20B%C3%ACnh%20Th%C3%A0nh,%20huy%E1%BB%87n%20%C4%90%E1%BB%8Bnh%20H%C3%B3a,%20t%E1%BB%89nh%20Th%C3%A1i%20Nguy%C3%AAn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Vi%E1%BB%87n%20Ph%C3%A1p%20y%20Qu%E1%BB%91c%20gia
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20h%E1%BA%A1i:%3C/b%3E%20La%20C%C3%B4ng%20Huy%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201983%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20X%C3%B3m%20B%E1%BA%A3n%20L%C3%A0,%20x%C3%A3%20B%C3%ACnh%20Th%C3%A0nh,%20huy%E1%BB%87n%20%C4%90%E1%BB%8Bnh%20H%C3%B3a,%20t%E1%BB%89nh%20Th%C3%A1i%20Nguy%C3%AAn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20B%E1%BB%87nh%20vi%E1%BB%87n%20%C4%90%E1%BA%A1i%20h%E1%BB%8Dc%20Y%20H%C3%A0%20N%E1%BB%99i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20h%E1%BA%A1i:%3C/b%3E%20La%20C%C3%B4ng%20Huy%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201983%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20X%C3%B3m%20B%E1%BA%A3n%20L%C3%A0,%20x%C3%A3%20B%C3%ACnh%20Th%C3%A0nh,%20huy%E1%BB%87n%20%C4%90%E1%BB%8Bnh%20H%C3%B3a,%20t%E1%BB%89nh%20Th%C3%A1i%20Nguy%C3%AAn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20h%E1%BA%A1i:%3C/b%3E%20La%20C%C3%B4ng%20Huy%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201983%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20X%C3%B3m%20B%E1%BA%A3n%20L%C3%A0,%20x%C3%A3%20B%C3%ACnh%20Th%C3%A0nh,%20huy%E1%BB%87n%20%C4%90%E1%BB%8Bnh%20H%C3%B3a,%20t%E1%BB%89nh%20Th%C3%A1i%20Nguy%C3%AAn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20h%E1%BA%A1i:%3C/b%3E%20La%20C%C3%B4ng%20Huy%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201983%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20X%C3%B3m%20B%E1%BA%A3n%20L%C3%A0,%20x%C3%A3%20B%C3%ACnh%20Th%C3%A0nh,%20huy%E1%BB%87n%20%C4%90%E1%BB%8Bnh%20H%C3%B3a,%20t%E1%BB%89nh%20Th%C3%A1i%20Nguy%C3%AAn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20h%E1%BA%A1i:%3C/b%3E%20La%20C%C3%B4ng%20Huy%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201983%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20X%C3%B3m%20B%E1%BA%A3n%20L%C3%A0,%20x%C3%A3%20B%C3%ACnh%20Th%C3%A0nh,%20huy%E1%BB%87n%20%C4%90%E1%BB%8Bnh%20H%C3%B3a,%20t%E1%BB%89nh%20Th%C3%A1i%20Nguy%C3%AAn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20B%E1%BB%99%20Y%20t%E1%BA%BF
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Vi%E1%BB%87n%20Ph%C3%A1p%20y%20Qu%E1%BB%91c%20gia
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Ph%C3%B2ng%20K%E1%BB%B9%20thu%E1%BA%ADt%20h%C3%ACnh%20s%E1%BB%B1
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Ph%C3%B2ng%20K%E1%BB%B9%20thu%E1%BA%ADt%20h%C3%ACnh%20s%E1%BB%B1
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20an%20t%E1%BB%89nh%20Th%C3%A1i%20Nguy%C3%AAn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20G%E1%BA%A1ch%2004,%20D%C3%A9p%2001,%20G%E1%BA%ADy%2001


Tạ  Bản kết luận g ám địn  số 4503/C09-TT3 ng y 11/10/2019 củ  V5 - 

B  C1 kết luận: 

+ Trên các mẫu vật ký hiệu Dao 01, Dao 02 và Đá 01 có máu của L  T ến 

L. 

+ Trên các mẫu vật ký hiệu Gạch 01a, Gạch 01b, Gạch 02, Gạch 03, Gạch 

04 và Gậy 01 có máu của La Công H. 

+ Trên mẫu vật ký hiệu Dép 01 có máu của L  T ến L và La Công H.  

Vật c ứng vụ án:  

 - 01 (M t  H p n êm p ong ký hiệu “VC1”, bên trong có: 01 (M t  v ên 

gạc  vỡ có kíc  t ước (07x09x5,5 cm (“Gạch 01a” ; 01 (M t  mản  gạc  vỡ có 

kíc  t ước (14x09x5,5 cm (“Gạch 01b” ; 03 (B   v ên gạc  cùng có kíc  t ước 

(21x09x5,5 cm (“Gạch 02”, “Gạch 03”, “Gạch 04” ; 01 (M t  đ   dép tổ ong 

màu trắng, đã qu  sử dụng (“Dép 01” ; 01 (M t  v ên đá sáng m u, k  ng rõ 

 ìn ; kíc  t ước p ần d   n ất l  11 cm, p ần r ng n ất l  06 cm, p ần c o n ất 

l  05cm (“Đá 01”   

- 01 (M t  H p n êm p ong ký hiệu “VC2”, bên trong có: 01 (M t  con 

d o quắm có tổng c  ều d   59cm; c u   gỗ, lưỡ  sắc m t bên v  cong, n ọn ở 

p ần đầu mũ  (“Dao 01” ; 01 (M t  con d o quắm có tổng c  ều d   62cm; 

c u   gỗ quấn dây c o su m u đen; lưỡ  sắc m t bên v  cong, n ọn ở p ần đầu 

mũ  (“Dao 02” ; 03 (B   đoạn gậy gỗ cùng có đường kín  3,5cm, có c  ều d   

lần lượt l  75cm, 30cm v  23cm (“Gậy 01”   

H ện đ ng được bảo quản tạ  k o vật c ứng củ  Cục t     n  án dân sự tỉn  

T á  Nguyên c ờ xử lý    

Tạ  bản án  ìn  sự sơ t ẩm số 40/2020/HS - ST ng y 15/9/2020 TAND 

 uyện  ịn  Hó  đã xét xử 03 bị cáo trên, xử p ạt La Công H 30 t áng tù về t   

 Cố ý gây t ương tíc   n ưng c o  ưởng án treo, t ờ  g  n t ử t ác  60 t áng 

tín  từ ng y tuyên án sơ t ẩm  L  T ến L 12 t áng tù về t    Cố ý gây t ương 

tíc  trong trạng t á  t n  t ần bị kíc  đ ng mạn   n ưng c o  ưởng án treo, t ờ  

g  n t ử t ác  l  24 t áng tín  từ ng y tuyên án sơ t ẩm  L  T ến T 18 t áng tù 

về t    Cố ý gây t ương tíc    S u đó các bị cáo k áng cáo  Trong quá trìn  

c uẩn bị xét xử p úc t ẩm cả b  bị cáo rút đơn k áng cáo, TAND tỉn  T á  

Nguyên đã r  Quyết địn  đìn  c ỉ xét xử p úc t ẩm số 53/2023/HS T – Q  

ng y 10/5/2023  Ng y 12/7/2023 V ện k ểm sát n ân dân cấp c o tạ  H  N   

k áng ng ị g ám đốc t ẩm đề ng ị  ủy bản án số 40/2020/HS - ST ng y 

15/9/2020 TAND  uyện  ịn  Hó  v  Quyết địn  đìn  c ỉ xét xử p úc t ẩm củ  

TAND tỉn  T á  Nguyên   

Tạ  Bản án  ìn  sự g ám đốc t ẩm số 32/2023/HS - G T ngày 21/9/2023 

củ  To  án n ân dân Cấp c o tạ  H  N   tuyên  ủy bản án số 40/2020/HS - ST 

ng y 15/9/2020 TAND  uyện  ịn  Hó  v  Quyết địn  đìn  c ỉ số 

53/2023/HS T ng y 10/5/2023 củ  TAND tỉn  T á  Nguyên để đ ều tr  lạ   

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Vi%E1%BB%87n%20Khoa%20h%E1%BB%8Dc%20h%C3%ACnh%20s%E1%BB%B1
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20B%E1%BB%99%20c%C3%B4ng%20an
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20h%E1%BA%A1i:%3C/b%3E%20La%20Ti%E1%BA%BFn%20Lu%E1%BA%ADn%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201959%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20X%C3%B3m%20B%E1%BA%A3n%20L%C3%A0,%20x%C3%A3%20B%C3%ACnh%20Th%C3%A0nh,%20huy%E1%BB%87n%20%C4%90%E1%BB%8Bnh%20H%C3%B3a,%20t%E1%BB%89nh%20Th%C3%A1i%20Nguy%C3%AAn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20h%E1%BA%A1i:%3C/b%3E%20La%20Ti%E1%BA%BFn%20Lu%E1%BA%ADn%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201959%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20X%C3%B3m%20B%E1%BA%A3n%20L%C3%A0,%20x%C3%A3%20B%C3%ACnh%20Th%C3%A0nh,%20huy%E1%BB%87n%20%C4%90%E1%BB%8Bnh%20H%C3%B3a,%20t%E1%BB%89nh%20Th%C3%A1i%20Nguy%C3%AAn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20h%E1%BA%A1i:%3C/b%3E%20La%20C%C3%B4ng%20Huy%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201983%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20X%C3%B3m%20B%E1%BA%A3n%20L%C3%A0,%20x%C3%A3%20B%C3%ACnh%20Th%C3%A0nh,%20huy%E1%BB%87n%20%C4%90%E1%BB%8Bnh%20H%C3%B3a,%20t%E1%BB%89nh%20Th%C3%A1i%20Nguy%C3%AAn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20h%E1%BA%A1i:%3C/b%3E%20La%20Ti%E1%BA%BFn%20Lu%E1%BA%ADn%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201959%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20X%C3%B3m%20B%E1%BA%A3n%20L%C3%A0,%20x%C3%A3%20B%C3%ACnh%20Th%C3%A0nh,%20huy%E1%BB%87n%20%C4%90%E1%BB%8Bnh%20H%C3%B3a,%20t%E1%BB%89nh%20Th%C3%A1i%20Nguy%C3%AAn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20h%E1%BA%A1i:%3C/b%3E%20La%20C%C3%B4ng%20Huy%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201983%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20X%C3%B3m%20B%E1%BA%A3n%20L%C3%A0,%20x%C3%A3%20B%C3%ACnh%20Th%C3%A0nh,%20huy%E1%BB%87n%20%C4%90%E1%BB%8Bnh%20H%C3%B3a,%20t%E1%BB%89nh%20Th%C3%A1i%20Nguy%C3%AAn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20h%E1%BA%A1i:%3C/b%3E%20La%20C%C3%B4ng%20Huy%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201983%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20X%C3%B3m%20B%E1%BA%A3n%20L%C3%A0,%20x%C3%A3%20B%C3%ACnh%20Th%C3%A0nh,%20huy%E1%BB%87n%20%C4%90%E1%BB%8Bnh%20H%C3%B3a,%20t%E1%BB%89nh%20Th%C3%A1i%20Nguy%C3%AAn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20h%E1%BA%A1i:%3C/b%3E%20La%20Ti%E1%BA%BFn%20Lu%E1%BA%ADn%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201959%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20X%C3%B3m%20B%E1%BA%A3n%20L%C3%A0,%20x%C3%A3%20B%C3%ACnh%20Th%C3%A0nh,%20huy%E1%BB%87n%20%C4%90%E1%BB%8Bnh%20H%C3%B3a,%20t%E1%BB%89nh%20Th%C3%A1i%20Nguy%C3%AAn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20can:%3C/b%3E%20La%20Ti%E1%BA%BFn%20T%C3%B9ng%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20X%C3%B3m%20B%E1%BA%A3n%20L%C3%A0,%20x%C3%A3%20B%C3%ACnh%20Th%C3%A0nh,%20huy%E1%BB%87n%20%C4%90%E1%BB%8Bnh%20H%C3%B3a,%20t%E1%BB%89nh%20Th%C3%A1i%20Nguy%C3%AAn


Về p ần trác  n  ệm bồ  t ường dân sự: Trong quá trìn  c uẩn bị xét xử 

p úc t ẩm tạ  Tò  án n ân dân tỉn  T á  Nguyên các bị cáo L  T ến L, L  T ến 

T v  La Công H đã t ỏ  t uận bị cáo L v  T bồ  t ường c o H tổng số t ền l  

150.000.000đ (m t trăm năm mươ  tr ệu đồng  v  L k  ng yêu cầu H p ả  bồ  

t ường số t ền 24 841 590đ (    mươ  tư tr ệu, tám trăm bốn mươ  mốt ng ìn, 

năm trăm c ín mươ  đồng  t eo bản án sơ t ẩm đã tuyên; La Công H đã n ận 

t ền v  đồng ý vớ  v ệc g ả  quyết dân sự n ư nêu trên   ến n y H có qu n đ ểm 

trong trường  ợp yêu cầu bồ  t ường dân sự t êm t ì H sẽ c ủ đ ng có đơn gử  

đến Cơ qu n tố tụng  o c trìn  b y tạ  Tò  án k   xét xử  

Tạ  cơ qu n đ ều tr , La Công H, L  T ến L, L  T ến T đã k    n ận   n  

v  p ạm t   củ  mìn  n ư  đã nêu trên  Lờ  n ận t   củ  các bị cáo p ù  ợp vớ  

lờ  k    củ  ngườ  bị  ạ , ngườ  l m c ứng, b ên bản k ám ng  ệm   ện trường, 

các kết luận g ám địn , vật c ứng v  các t   l ệu k ác có trong  ồ sơ vụ án   

Tạ  bản cáo trạng số 31/CT - VKS - ( 2 , ng y 28/3/2024 V ện k ểm sát 

n ân dân tỉn  T á  Nguyên đã truy tố La Công H về t    “Cố ý gây t ương tíc ” 

t eo đ ểm đ k oản 2   ều 134, L  T ến L và L  T ến T về t   “G ết ngườ ”, t eo 

k oản 2   ều 123 B  luật  ìn  sự   

Tạ  p  ên tò  các bị cáo đã k    n ận   n  v  p ạm t   củ  mìn  đúng n ư 

n   dung bản cáo trạng củ  V ện k ểm sát đã truy tố   

Tạ  p  ên tò  các bị cáo đều tỏ r  ăn năn,  ố   ận về   n  v  củ  mìn  v  

đều x n H   đồng xét xử g ảm  ìn  p ạt c o n  u  Quá trìn  g ả  quyết vụ án bị 

cáo L v  bị cáo T đã bồ  t ường t  ệt  ạ  c o bị cáo H 150 000 000đ (m t trăm 

năm mươ  tr ệu đồng , n y các bị cáo đều n ất trí k  ng đ t r  vấn đề bồ  

t ường c o n  u nữ    

  ần luận t   tạ  p  ên tò    m n y, s u k   p ân tíc , đán  g á tín  c ất, 

mức đ    n  v  p ạm t  , các tìn  t ết tăng n ng, g ảm n ẹ trác  n  ệm  ìn  sự 

củ  các bị cáo   ạ  d ện V ện k ểm sát g ữ nguyên qu n đ ểm truy tố đố  vớ   các 

bị cáo, đề ng ị H   đồng xét xử tuyên bố bị cáo La Công H p ạm t   “Cố ý gây 

t ương tíc ” t eo đ ểm đ k oản 2   ều 134, L  T ến L và L  T ến T p ạm t   

“G ết ngườ ” t eo k oản 2   ều 123 B  luật  ìn  sự   

1  Về  ìn  p ạt:  

- Căn cứ đ ểm đ k oản 2   ều 134, đ ểm s, q k oản 1, k oản 2   ều 51; 

  ều 38 B  luật  ìn  sự: Xử p ạt bị cáo La Công H từ 24 đến 30 tháng tù.  

- Căn cứ k oản 2   ều 123, đ ểm b, s, e k oản 1, k oản 2   ều 51;   ều 

15;   ều 57;   ều 54;   ều 38 B  luật  ìn  sự; xử p ạt bị cáo L  T ến L từ 05 

đến 06 năm tù; 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20h%E1%BA%A1i:%3C/b%3E%20La%20Ti%E1%BA%BFn%20Lu%E1%BA%ADn%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201959%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20X%C3%B3m%20B%E1%BA%A3n%20L%C3%A0,%20x%C3%A3%20B%C3%ACnh%20Th%C3%A0nh,%20huy%E1%BB%87n%20%C4%90%E1%BB%8Bnh%20H%C3%B3a,%20t%E1%BB%89nh%20Th%C3%A1i%20Nguy%C3%AAn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20can:%3C/b%3E%20La%20Ti%E1%BA%BFn%20T%C3%B9ng%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20X%C3%B3m%20B%E1%BA%A3n%20L%C3%A0,%20x%C3%A3%20B%C3%ACnh%20Th%C3%A0nh,%20huy%E1%BB%87n%20%C4%90%E1%BB%8Bnh%20H%C3%B3a,%20t%E1%BB%89nh%20Th%C3%A1i%20Nguy%C3%AAn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20can:%3C/b%3E%20La%20Ti%E1%BA%BFn%20T%C3%B9ng%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20X%C3%B3m%20B%E1%BA%A3n%20L%C3%A0,%20x%C3%A3%20B%C3%ACnh%20Th%C3%A0nh,%20huy%E1%BB%87n%20%C4%90%E1%BB%8Bnh%20H%C3%B3a,%20t%E1%BB%89nh%20Th%C3%A1i%20Nguy%C3%AAn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20h%E1%BA%A1i:%3C/b%3E%20La%20C%C3%B4ng%20Huy%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201983%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20X%C3%B3m%20B%E1%BA%A3n%20L%C3%A0,%20x%C3%A3%20B%C3%ACnh%20Th%C3%A0nh,%20huy%E1%BB%87n%20%C4%90%E1%BB%8Bnh%20H%C3%B3a,%20t%E1%BB%89nh%20Th%C3%A1i%20Nguy%C3%AAn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Lu%E1%BA%ADn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20T%C3%B9ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Huy
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Lu%E1%BA%ADn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Huy
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20h%E1%BA%A1i:%3C/b%3E%20La%20C%C3%B4ng%20Huy%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201983%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20X%C3%B3m%20B%E1%BA%A3n%20L%C3%A0,%20x%C3%A3%20B%C3%ACnh%20Th%C3%A0nh,%20huy%E1%BB%87n%20%C4%90%E1%BB%8Bnh%20H%C3%B3a,%20t%E1%BB%89nh%20Th%C3%A1i%20Nguy%C3%AAn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Huy
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Huy
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20h%E1%BA%A1i:%3C/b%3E%20La%20C%C3%B4ng%20Huy%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201983%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20X%C3%B3m%20B%E1%BA%A3n%20L%C3%A0,%20x%C3%A3%20B%C3%ACnh%20Th%C3%A0nh,%20huy%E1%BB%87n%20%C4%90%E1%BB%8Bnh%20H%C3%B3a,%20t%E1%BB%89nh%20Th%C3%A1i%20Nguy%C3%AAn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20h%E1%BA%A1i:%3C/b%3E%20La%20Ti%E1%BA%BFn%20Lu%E1%BA%ADn%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201959%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20X%C3%B3m%20B%E1%BA%A3n%20L%C3%A0,%20x%C3%A3%20B%C3%ACnh%20Th%C3%A0nh,%20huy%E1%BB%87n%20%C4%90%E1%BB%8Bnh%20H%C3%B3a,%20t%E1%BB%89nh%20Th%C3%A1i%20Nguy%C3%AAn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20can:%3C/b%3E%20La%20Ti%E1%BA%BFn%20T%C3%B9ng%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20X%C3%B3m%20B%E1%BA%A3n%20L%C3%A0,%20x%C3%A3%20B%C3%ACnh%20Th%C3%A0nh,%20huy%E1%BB%87n%20%C4%90%E1%BB%8Bnh%20H%C3%B3a,%20t%E1%BB%89nh%20Th%C3%A1i%20Nguy%C3%AAn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20h%E1%BA%A1i:%3C/b%3E%20La%20C%C3%B4ng%20Huy%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201983%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20X%C3%B3m%20B%E1%BA%A3n%20L%C3%A0,%20x%C3%A3%20B%C3%ACnh%20Th%C3%A0nh,%20huy%E1%BB%87n%20%C4%90%E1%BB%8Bnh%20H%C3%B3a,%20t%E1%BB%89nh%20Th%C3%A1i%20Nguy%C3%AAn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20h%E1%BA%A1i:%3C/b%3E%20La%20Ti%E1%BA%BFn%20Lu%E1%BA%ADn%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201959%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20X%C3%B3m%20B%E1%BA%A3n%20L%C3%A0,%20x%C3%A3%20B%C3%ACnh%20Th%C3%A0nh,%20huy%E1%BB%87n%20%C4%90%E1%BB%8Bnh%20H%C3%B3a,%20t%E1%BB%89nh%20Th%C3%A1i%20Nguy%C3%AAn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20can:%3C/b%3E%20La%20Ti%E1%BA%BFn%20T%C3%B9ng%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20X%C3%B3m%20B%E1%BA%A3n%20L%C3%A0,%20x%C3%A3%20B%C3%ACnh%20Th%C3%A0nh,%20huy%E1%BB%87n%20%C4%90%E1%BB%8Bnh%20H%C3%B3a,%20t%E1%BB%89nh%20Th%C3%A1i%20Nguy%C3%AAn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Lu%E1%BA%ADn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20T%C3%B9ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Huy
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20h%E1%BA%A1i:%3C/b%3E%20La%20C%C3%B4ng%20Huy%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201983%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20X%C3%B3m%20B%E1%BA%A3n%20L%C3%A0,%20x%C3%A3%20B%C3%ACnh%20Th%C3%A0nh,%20huy%E1%BB%87n%20%C4%90%E1%BB%8Bnh%20H%C3%B3a,%20t%E1%BB%89nh%20Th%C3%A1i%20Nguy%C3%AAn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20h%E1%BA%A1i:%3C/b%3E%20La%20Ti%E1%BA%BFn%20Lu%E1%BA%ADn%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201959%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20X%C3%B3m%20B%E1%BA%A3n%20L%C3%A0,%20x%C3%A3%20B%C3%ACnh%20Th%C3%A0nh,%20huy%E1%BB%87n%20%C4%90%E1%BB%8Bnh%20H%C3%B3a,%20t%E1%BB%89nh%20Th%C3%A1i%20Nguy%C3%AAn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20can:%3C/b%3E%20La%20Ti%E1%BA%BFn%20T%C3%B9ng%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20X%C3%B3m%20B%E1%BA%A3n%20L%C3%A0,%20x%C3%A3%20B%C3%ACnh%20Th%C3%A0nh,%20huy%E1%BB%87n%20%C4%90%E1%BB%8Bnh%20H%C3%B3a,%20t%E1%BB%89nh%20Th%C3%A1i%20Nguy%C3%AAn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20h%E1%BA%A1i:%3C/b%3E%20La%20C%C3%B4ng%20Huy%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201983%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20X%C3%B3m%20B%E1%BA%A3n%20L%C3%A0,%20x%C3%A3%20B%C3%ACnh%20Th%C3%A0nh,%20huy%E1%BB%87n%20%C4%90%E1%BB%8Bnh%20H%C3%B3a,%20t%E1%BB%89nh%20Th%C3%A1i%20Nguy%C3%AAn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20h%E1%BA%A1i:%3C/b%3E%20La%20Ti%E1%BA%BFn%20Lu%E1%BA%ADn%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201959%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20X%C3%B3m%20B%E1%BA%A3n%20L%C3%A0,%20x%C3%A3%20B%C3%ACnh%20Th%C3%A0nh,%20huy%E1%BB%87n%20%C4%90%E1%BB%8Bnh%20H%C3%B3a,%20t%E1%BB%89nh%20Th%C3%A1i%20Nguy%C3%AAn


Căn cứ k oản 2   ều 123, đ ểm b, s, e k oản 1, k oản 2   ều 51; đ ểm e 

k oản 1   ều 52;   ều 15;   ều 57;   ều 54;   ều 38 B  luật  ìn  sự; xử p ạt 

bị cáo L  T ến T từ 06 đến 07 năm tù  

Bồ  t ường dân sự:    ng xem xét g ả  quyết do các bị cáo cũng n ư 

ngườ  bị  ạ  đã tự nguyện t oả t uận xong     

Vật c ứng vụ án: Căn cứ v o   ều 47 B  luật  ìn  sự,   ều 106 B  luật tố 

tụng  ìn  sự: 

Tịc  t u t êu  ủy: 01 (M t  H p n êm p ong ký hiệu “VC1”, bên trong có: 

01 (M t  v ên gạc  vỡ có kíc  t ước (07x09x5,5 cm (“Gạch 01a” ; 01 (M t  

mản  gạc  vỡ có kíc  t ước (14x09x5,5 cm (“Gạch 01b” ; 03 (B   v ên gạc  

cùng có kíc  t ước (21x09x5,5 cm (“Gạch 02”, “Gạch 03”, “Gạch 04” ; 01 

(M t  đ   dép tổ ong m u trắng, đã qu  sử dụng (“Dép 01” ; 01 (M t  v ên đá 

sáng m u, k  ng rõ  ìn ; kíc  t ước p ần d   n ất l  11 cm, p ần r ng n ất l  

06 cm, p ần c o n ất l  05cm (“Đá 01” ; 01 (M t  H p n êm p ong ký hiệu 

“VC2”, bên trong có: 01 (M t  con d o quắm có tổng c  ều d   59cm; c u   gỗ, 

lưỡ  sắc m t bên v  cong, n ọn ở p ần đầu mũ  (“Dao 01” ; 01 (M t  con dao 

quắm có tổng c  ều d   62cm; c u   gỗ quấn dây c o su m u đen; lưỡ  sắc m t 

bên v  cong, n ọn ở p ần đầu mũ  (“Dao 02” ; 03 (B   đoạn gậy gỗ cùng có 

đường kín  3,5cm, có c  ều d   lần lượt l  75cm, 30cm v  23cm (“Gậy 01”   

Về án p í: Căn cứ Ng ị quyết 326 củ  Quốc     các bị cáo p ả  c ịu án p í 

t eo quy địn   

Trong p ần tr n  luận bị cáo v  ngườ  bị  ạ  k  ng tr n  luận vớ  luận t   

củ  V ện k ểm sát  

Luật sư b o c ữ  c o bị cáo H p át b ểu:  ồng ý vớ  cáo trạng đạ  d ện 

V ện k ểm sát truy tố v  luận t   đố  vớ  bị cáo H về t   “Cố ý gây t ương tíc ” 

l  đúng, n ưng k  ng đồng ý về v ệc truy tố v  luận t   đố  vớ  bị cáo H theo 

k oản 2   ều 134 B  luật  ìn  sự, bị cáo H c ỉ p ả  c ịu trác  n  ệm  ìn  sự 

t eo k oản 1 củ    ều 134 B  luật  ìn  sự, do vậy bị cáo được  ưởng t êm tìn  

t ết g ảm n ẹ đó l  “  ạm t   lần đầu t u c trường  ợp ít ng  êm trọng v  áp 

dụng   ều 65 củ  B  luật  ìn  sự c o bị cáo được  ưởng án treo, cả  tạo tạ  đị  

p ương  

  ạ  d ện V ện k ểm sát g ữ nguyên quyết địn  truy tố v  luận t   cũng n ư 

mức  ìn  p ạt đố  vớ  bị cáo H vì bản kết luận g ám địn  l  11% nên v ệc truy 

tố v  luận t   đố  vớ  bị cáo H l  đảm bảo căn cứ, đúng quy địn    

Luật sư b o c ữ  c o bị cáo L v  bị cáo T p át b ểu: V ệc truy tố v  luận 

t   đố  vớ  bị cáo L v  bị cáo T l  đúng, đề ng ị H   đồng xét xử áp dụng   ều 

15 v    ều 54 B  luật  ìn  sự c o các bị cáo  ưởng mức án dướ  khung hình 

p ạt v  x n được  ưởng mức án n ẹ n ất   

Lờ  nó  s u cùng, các bị cáo đều n ận lỗ  v  x n g ảm n ẹ  ìn  p ạt  

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20can:%3C/b%3E%20La%20Ti%E1%BA%BFn%20T%C3%B9ng%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20X%C3%B3m%20B%E1%BA%A3n%20L%C3%A0,%20x%C3%A3%20B%C3%ACnh%20Th%C3%A0nh,%20huy%E1%BB%87n%20%C4%90%E1%BB%8Bnh%20H%C3%B3a,%20t%E1%BB%89nh%20Th%C3%A1i%20Nguy%C3%AAn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Huy
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Huy
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Huy
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Huy
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Huy
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Huy
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Lu%E1%BA%ADn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20T%C3%B9ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Lu%E1%BA%ADn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20T%C3%B9ng


Trên cơ sở n   dung vụ án, căn cứ v o các t   l ệu trong  ồ sơ vụ án đã 

được tr n  tụng tạ  p  ên tò , H   đồng xét xử n ận địn  n ư s u: 

[1]  Quá trìn  k ở  tố vụ án, đ ều tr , truy tố v  xét xử,   ều tr  v ên,   ểm 

sát v ên đã t ực   ện đúng t ẩm quyền, trìn  tự, t ủ tục quy địn  củ  B  luật Tố 

tụng  ìn  sự  Quá trìn  đ ều tr  v  tạ  p  ên tòa các bị cáo, ngườ  bị  ạ , Luật sư 

v  ngườ  t  m g   tố tụng k ác k  ng có ý k ến  o c k  ếu nạ  về   n  v , quyết 

địn  củ  cơ qu n t ến   n  tố tụng, ngườ  t ến   n  tố tụng  Do đó các   n  v , 

quyết địn  tố tụng củ  ngườ  t ến   n  tố tụng t ực   ện trong vụ án đảm bảo 

 ợp p áp v  đúng quy địn  củ  p áp luật  

[2]  Về n   dung vụ án: Lờ  k    n ận t   củ  các bị cáo trong quá trìn  

đ ều tr  p ù  ợp vớ  lờ  k    củ  ngườ  bị  ạ , ngườ  l m c ứng, các kết luận 

g ám địn  v  các t   l ệu, c ứng cứ k ác có trong  ồ sơ vụ án  H   đồng xét xử 

có đủ cơ sở kết luận: 

  oảng 15 g ờ 45 p út, ng y 05/3/2019, tạ  đoạn đường bê t ng t u c xóm 

B, xã B,  uyện  , tỉn  T á  Nguyên, La Công H có hành vi dùng dao chém 01 

n át v o t á  dương trán trá  củ  L  T ến L, gây t ương tíc  c o L vớ  tỷ lệ tổn 

t ương cơ t ể l  11%  Do bị H c ém v o đầu, L g ằng được d o củ  H, L đã 

cùng vớ  L  T ến T (con trai L) có hàn  v  đuổ  đán , c ém H. L dùng dao chém 

n  ều n át v o vùng đầu củ  H. T cầm d o c ém, dùng gậy đán , dùng gạc  đập 

v o đầu H gây t ương tíc  c o H vớ  tỷ lệ tổn t ương cơ t ể l : 63% (sáu mươ  

b  p ần trăm   T và L đã bồ  t ường c o H số t ền 150 000 000 đồng, L không 

yêu cầu H p ả  bồ  t ường c o L. 

Vớ    n  v  nêu trên, cáo trạng củ  V ện k ểm sát n ân dân tỉn  T á  

Nguyên truy tố đố  vớ  bị cáo La Công H về t   “Cố ý gây t ương tíc ” t eo 

đ ểm đ k oản 2   ều 134 B  luật  ìn  sự; bị cáo L  T ến T v  bị cáo L  T ến L 

về t   “G ết ngườ ” t eo k oản 2   ều 123 B  luật  ìn  sự l  đúng ngườ , đúng 

t  , đúng quy địn  củ  p áp luật   

Nội dung Điều 134. Tội Cố ý gây thƣơng tích quy định: 

“1. Người nào cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 

người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 11% đến 30% hoặc dưới 11% nhưng 

thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 

03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm:  

a, Dùng…, hung khí nguy hiểm… 

2.  Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 

năm đến 06 năm  

a, … 

đ, Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ 

tổn thương cơ thể từ 11% đến 30% nhưng thuộc một trong các trường hợp quy 

định tại các điểm từ điểm a đến điểm k khoản 1 Điều này”. 

Nội dung Điều 123. Tội Giết ngƣời quy định: 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20x%C3%B3m%20B%E1%BA%A3n%20L%C3%A0,%20x%C3%A3%20B%C3%ACnh%20Th%C3%A0nh,%20huy%E1%BB%87n%20%C4%90%E1%BB%8Bnh%20H%C3%B3a,%20t%E1%BB%89nh%20Th%C3%A1i%20Nguy%C3%AAn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20x%C3%B3m%20B%E1%BA%A3n%20L%C3%A0,%20x%C3%A3%20B%C3%ACnh%20Th%C3%A0nh,%20huy%E1%BB%87n%20%C4%90%E1%BB%8Bnh%20H%C3%B3a,%20t%E1%BB%89nh%20Th%C3%A1i%20Nguy%C3%AAn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20h%E1%BA%A1i:%3C/b%3E%20La%20C%C3%B4ng%20Huy%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201983%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20X%C3%B3m%20B%E1%BA%A3n%20L%C3%A0,%20x%C3%A3%20B%C3%ACnh%20Th%C3%A0nh,%20huy%E1%BB%87n%20%C4%90%E1%BB%8Bnh%20H%C3%B3a,%20t%E1%BB%89nh%20Th%C3%A1i%20Nguy%C3%AAn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20h%E1%BA%A1i:%3C/b%3E%20La%20Ti%E1%BA%BFn%20Lu%E1%BA%ADn%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201959%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20X%C3%B3m%20B%E1%BA%A3n%20L%C3%A0,%20x%C3%A3%20B%C3%ACnh%20Th%C3%A0nh,%20huy%E1%BB%87n%20%C4%90%E1%BB%8Bnh%20H%C3%B3a,%20t%E1%BB%89nh%20Th%C3%A1i%20Nguy%C3%AAn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Lu%E1%BA%ADn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Huy
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Lu%E1%BA%ADn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Huy
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Lu%E1%BA%ADn
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"1. Người nào giết người thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị 

phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình. 

..... 

2. Phạm tội không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này, thì 

bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm.” 

 [3]  Xét tín  c ất vụ án l  rất ng  êm trọng,   n  v  p ạm t   củ  các bị 

cáo L  T ến L và L  T ến T l  nguy   ểm c o xã    , đã xâm p ạm đến sức 

k ỏe, tín  mạng củ  ngườ  k ác m t các  trá  p áp luật  C ỉ vì mâu t uẫn từ 

trước về v ệc   ến đất l m đường g  o t  ng n ng t  n,     bị cáo L và H đã có 

lờ  qu  t ếng lạ  n  ều lần m c dù đã được mọ  ngườ  c n ngăn  Bị cáo L v  T 

t ực   ện   n  v  p ạm t   m t p ần do lỗ  củ  H, do H dùng d o d   59 cm, 

bản r ng 4,5 cm, lưỡ  sắc c ém 1 n át trúng v o k u vực t á  dương đỉn  trá  

củ  L trước nên mớ  dẫn đến v ệc bị cáo T và L dùng d o c ém H. Hành vi 

p ạm t   củ  các bị cáo L, T đã gây tâm lý  o ng m ng trong quần c úng n ân 

dân, ản   ưởng xấu đến tìn   ìn   n n n , trật tự tạ  đị  p ương, vì vậy cần p ả  

được xử lý ng  êm m n  bằng p áp luật  ìn  sự  

[4]  H n  v  củ  bị cáo H l  ng  êm trọng, nguyên n ân xảy r  vụ án l  do 

bị cáo H đã xâm p ạm đến sức k oẻ củ  L trước dẫn đến   n  v  trá  p áp luật 

củ  các bị cáo T, L sau. H n  v  củ  bị cáo H đã gây mất đo n kết trong xóm 

l ng, gây mất trật tự trị  n đị  p ương, xã       n   ưởng đến v ệc t ực   ện 

c ủ trương l m đường n ng t  n ở đị  p ương  H n  v  củ  bị cáo H p ả  xử lý 

bằng p áp luật  ìn  sự để g áo dục bị cáo đồng t ờ  răn đe p òng c ống t   

p ạm c ung  

[5]  Về n ân t ân v  các tìn  t ết tăng n ng, g ảm n ẹ trác  n  ệm  ìn  sự 

củ  các bị cáo t ấy:  

B  bị cáo La Công H, L  T ến L và L  T ến T trước k   p ạm t   đều có 

n ân t ân tốt, c ư  có t ền án, t ền sự  Quá trìn  đ ều tr  v  tạ  p  ên to  các bị 

cáo đều t  n  k ẩn k    báo, ăn năn  ố  cả  nên cả b  bị cáo L, T, H được 

 ưởng tìn  t ết g ảm n ẹ trác  n  ệm  ìn  sự l  ngườ  p ạm t   t  n  k ẩn k    

báo, ăn năn  ố  cả  quy địn  tạ  đ ểm s k oản 1   ều 51 B  luật  ìn  sự   

Bị cáo H l  ngườ  có bện  bị  ạn c ế k ả năng n ận t ức  o c k ả năng 

đ ều k  ển   n  v  củ  mìn  được quy địn  tạ  đ ểm q k oản 1   ều 51 củ  B  

luật  ìn  sự, ngo   r  bị cáo H có  ng n   l  ngườ  có c ng vớ  các  mạng, được 

n   nước t ng t ưởng H5, Huy c ương  Tạ  p  ên to  bị cáo L x n H   đồng xét 

xử g ảm n ẹ  ìn  p ạt c o bị cáo H nên bị cáo H được  ưởng t êm các tìn  t ết 

g ảm n ẹ t eo quy địn  tạ  k oản 2   ều 51 củ  B  luật Hìn  sự  Bị cáo H 

k  ng p ả  c ịu tìn  t ết tăng n ng trác  n  ệm  ìn  sự nào.  

H   bị cáo L  T ến L v  L  T ến T p ạm t   trong trong trường  ợp bị kích 

đ ng về t n  t ần do   n  v  trá  p áp luật củ  H gây r  được quy địn  tạ  đ ểm 

e k oản 1   ều 51 củ  B  luật  ìn  sự  Quá trìn  g ả  quyết vụ án, bị cáo L v  bị 
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https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Lu%E1%BA%ADn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Huy
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Lu%E1%BA%ADn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20T%C3%B9ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Huy
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Huy
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Lu%E1%BA%ADn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20T%C3%B9ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Lu%E1%BA%ADn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Huy
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Lu%E1%BA%ADn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20T%C3%B9ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Huy
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Huy
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Lu%E1%BA%ADn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20T%C3%B9ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Lu%E1%BA%ADn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Huy
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Huy
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20h%E1%BA%A1i:%3C/b%3E%20La%20C%C3%B4ng%20Huy%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201983%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20X%C3%B3m%20B%E1%BA%A3n%20L%C3%A0,%20x%C3%A3%20B%C3%ACnh%20Th%C3%A0nh,%20huy%E1%BB%87n%20%C4%90%E1%BB%8Bnh%20H%C3%B3a,%20t%E1%BB%89nh%20Th%C3%A1i%20Nguy%C3%AAn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20h%E1%BA%A1i:%3C/b%3E%20La%20Ti%E1%BA%BFn%20Lu%E1%BA%ADn%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201959%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20X%C3%B3m%20B%E1%BA%A3n%20L%C3%A0,%20x%C3%A3%20B%C3%ACnh%20Th%C3%A0nh,%20huy%E1%BB%87n%20%C4%90%E1%BB%8Bnh%20H%C3%B3a,%20t%E1%BB%89nh%20Th%C3%A1i%20Nguy%C3%AAn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20can:%3C/b%3E%20La%20Ti%E1%BA%BFn%20T%C3%B9ng%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20X%C3%B3m%20B%E1%BA%A3n%20L%C3%A0,%20x%C3%A3%20B%C3%ACnh%20Th%C3%A0nh,%20huy%E1%BB%87n%20%C4%90%E1%BB%8Bnh%20H%C3%B3a,%20t%E1%BB%89nh%20Th%C3%A1i%20Nguy%C3%AAn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Lu%E1%BA%ADn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20T%C3%B9ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Huy
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Huy
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Huy
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Hu%C3%A2n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Lu%E1%BA%ADn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Huy
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Huy
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Huy
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20h%E1%BA%A1i:%3C/b%3E%20La%20Ti%E1%BA%BFn%20Lu%E1%BA%ADn%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201959%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20X%C3%B3m%20B%E1%BA%A3n%20L%C3%A0,%20x%C3%A3%20B%C3%ACnh%20Th%C3%A0nh,%20huy%E1%BB%87n%20%C4%90%E1%BB%8Bnh%20H%C3%B3a,%20t%E1%BB%89nh%20Th%C3%A1i%20Nguy%C3%AAn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20can:%3C/b%3E%20La%20Ti%E1%BA%BFn%20T%C3%B9ng%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20X%C3%B3m%20B%E1%BA%A3n%20L%C3%A0,%20x%C3%A3%20B%C3%ACnh%20Th%C3%A0nh,%20huy%E1%BB%87n%20%C4%90%E1%BB%8Bnh%20H%C3%B3a,%20t%E1%BB%89nh%20Th%C3%A1i%20Nguy%C3%AAn
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cáo T đã bồ  t ường 150 000 000đ (m t trăm năm mươ  tr ệu đồng  c o H nên 

bị cáo L v  bị cáo T được  ưởng tìn  t ết g ảm n ẹ quy địn  tạ  đ ểm b k oản 1 

  ều 51 củ  B  luật  ìn  sự  Ngo   r   ng L  T ến Ứ (L  bố đẻ củ  bị cáo L, 

cũng l   ng n   củ  bị cáo T) và ông L  T ến V2 (L   ng n   củ  bị cáo L) là 

ngườ  có t  n  tíc  trong k áng c  ến, được n   nước t ng t ưởng Huân, Huy 

c ương, Bằng k en v  tạ  p  ên to  bị cáo H cũng x n H   đồng xét xử g ảm n ẹ 

 ìn  p ạt c o bị cáo L v  bị cáo T do vậy các bị cáo L, T được  ưởng tìn  t ết 

g ảm n ẹ t eo quy địn  tạ  k oản 2   ều 51 củ  B  luật  ìn  sự  Bị cáo L không 

p ả  c ịu tìn  t ết tăng n ng trác  n  ệm  ìn  sự n o  R êng bị cáo T t ực   ện 

t   p ạm m t các  quyết l ệt, trong k   H đã k  ng còn k ả năng c ống đỡ v  

n  ều lần được mọ  ngườ  c n ngăn c o nên bị cáo T p ả  c ịu 01 tìn  t ết tăng 

n ng: “Cố tình thực hiện tội phạm đến cùng” quy địn  tạ  đ ểm e k oản 1   ều 

52 B  luật Hìn  sự  H   bị cáo p ạm t   c ư  đạt nên áp dụng   ều 15,   ều 57 

B  luật  ìn  sự để quyết địn   ìn  p ạt  

Xét t ấy:  ề ng ị củ  đạ  d ện V ện k ểm sát về   ều luật áp dụng và hình 

p ạt đố  vớ  các bị cáo tạ  p  ên tò  l  có căn cứ  

 ề ng ị củ  các Luật sư b o c ữ  c o các bị cáo H   đồng xét xử xem xét 

t eo quy địn  củ  p áp luật  

[6]  Về trác  n  ệm dân sự: Các bị cáo v  ngườ  bị  ạ  đã t oả t uận tạ  

p  ên to  ng y   m n y xong nên H   đồng xét xử g   n ận sự tự nguyện n y 

củ  các bị cáo v  ngườ  bị  ạ   

[7]  Vật c ứng vụ án:  p dụng   ều 106 B  luật Tố tụng  ìn  sự v    ều 

47 B  luật  ìn  sự: Các vật c ứng đã t u g ữ trong quá trìn  g ả  quyết vụ án xét 

t ấy k  ng còn g á trị sử dụng cần tịc  t u t êu  ủy   

[8]  Trong vụ án n y, ngo   L  T ến L và L  T ến T còn có L  T ến Q (Là 

con trai của L  T ến L) cũng có   n  v  dùng gạc  ném La Công H khi H đ ng 

nằm gục tạ  bã  đất trống  Xét t ấy: Q không trực t ếp c ứng k ến k   H dùng 

dao chém L; khi Q đến t ì H đã bị c ém nằm gục trên đất, L và T đã được mọ  

ngườ  c n ngăn, k  ng    c ém H nữ ; t ấy bố bị t ương c ảy máu ở đầu k  ến 

Q tức g ận, Q tự ý cầm 01 đoạn gậy gỗ địn  l o v o đán  H t ì bị c ị H2 can 

ngăn, g ằng gậy gỗ ném đ ; Q t ếp tục c ạy đ  n  t gạc  để ném về p í  H 03 lần 

từ k oảng các  04m, trong đó Q xác địn  ném v ên t ứ 03 trúng v o vùng đầu, 

gáy  o c lưng củ  H (V ệc l m củ  Q là hoàn toàn đ c lập, k  ng có sự tr o đổ , 

b n bạc  o c t ếp n ận ý c í từ L, T ; về t ương tíc  củ  H: T ương tíc  gây r  

bở  vật t y gồm có “sây sát da vùng lưng” và “01 vết bầm tím vai lưng” gây tỷ 

lệ tổn t ương cơ t ể l  0% (Các t ương tíc  còn lạ  được gây r  bở  vật có cạn  

sắc   Do đó   n  v  nêu trên củ  L  T ến Q k  ng p ạm v o t   “Cố ý gây 

thương tích”  o c t   “Cố ý gây thương tích trong trạng thái tinh thần bị kích 

động mạnh” quy địn  tạ    ều 134,   ều 135 B  luật Hìn  sự.  
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[9]. Quá trình đ ều tr  L  T ến L còn khai H dùng gạc  ném trúng k uỷu 

tay L trước k   l o v o c ém H  Tuy n  ên tạ  bện  án củ  Bện  v ện đ  k o  

 uyện   xác địn  k  ng có các dấu vết xước trên k uỷu t y L, H k  ng t ừ  

n ận v ệc được ném gạc  v o L, các t   l ệu c ứng cứ k ác có trong  ồ sơ vụ án 

cũng k  ng đủ căn cứ l m rõ   n  v  n ư lờ  k    củ  L. 

[10]  Về án p í:  Bị cáo L  T ến T, La Công H p ả  c ịu án p í  ìn  sự sơ 

t ẩm t eo quy địn   Bị cáo L  T ến L k  ng p ả  c ịu án p í  ìn  sự do bị cáo 

l  ngườ  c o tuổ   

[11]. Về quyền k áng cáo: Các bị cáo, người bị  ạ  có quyền k áng cáo bản 

án t eo quy địn  củ  p áp luật  

Vì các lẽ trên,   

 QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ v o   ều 326 B  luật Tố tụng  ìn  sự; 

Tuyên bố: Bị cáo L  T ến T, L  T ến L p ạm t   “G ết ngườ ” t u c 

trường  ợp c ư  đạt  Bị cáo La Công H p ạm t    Cố ý gây t ương tíc   

1. Về hình phạt:  

-  p dụng k oản 2   ều 123; đ ểm b, s, e k oản 1 v  k oản 2   ều 51; 

  ều 15; k oản 3   ều 57;   ều 54;   ều 38 B  luật  ìn  sự; Xử p ạt bị cáo La 

T ến L 05 (năm  năm tù, t ờ   ạn tù tín  từ ng y 17/11/2023  

-  p dụng k oản 2   ều 123; đ ểm b, s, e k oản 1 v  k oản 2   ều 51; 

đ ểm e k oản 1   ều 52;   ều 15; k oản 3   ều 57;   ều 54;   ều 38 B  luật 

 ìn  sự; Xử p ạt bị cáo L  T ến T 06 (sáu  năm tù, t ờ   ạn tù tín  từ ng y 

09/6/2023. 

 p dụng   ều 329 B  luật Tố tụng  ìn  sự quyết địn  tạm g  m bị cáo La 

T ến L, L  T ến T 45 (bốn mươ  lăm  ng y, kể từ ng y tuyên án để đảm bảo t   

hành án. 

-  p dụng đ ểm đ k oản 2   ều 134; đ ểm s, q k oản 1 v  k oản 2   ều 

51;   ều 38 B  luật  ìn  sự; Xử p ạt bị cáo La Công H 24 (    mươ  tư  t áng 

tù  T ờ   ạn tù tín  từ ng y 06/5/2024 ng y bị cáo bị tạm g  m trong vụ án khác. 

2. Trách nhiệ  dân sự: Do các bị cáo v  ngườ  bị  ạ  đã t oả t uận xong 

nên H   đồng xét xử k  ng xem xét  

3. Vật chứng vụ án: Căn cứ v o   ều 47 B  luật  ìn  sự,   ều 106 B  luật 

Tố tụng  ìn  sự: Tịc  t u t êu  ủy:  

- 01 (m t    p n êm p ong ký   ệu VC1, bên trong có 01 v ên gạc  vỡ có 

kíc  t ước (07 x 09 x 5,5  cm (Gạc  01  ; 01 mản  gạc  vỡ có kíc  t ước (14 x 

09 x 5,5  cm (Gạc  01b ; 03 v ên gạc  cùng có kíc  t ước (21 x 09 x 5,5  cm 

(Gạc  02, gạc  03, gạc  04 ; 01 đ   dép to m u trắng, đã qu  sử dụng (dép 01 ; 

01 v ên đá sáng m u, k  ng rõ  ìn ; kíc  t ước p ần d   n ất l  11 cm, p ần 

r ng n ất l  06 cm, p ần c o n ất l  05 cm ( á 01   
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- 01 (m t    p n êm p ong ký   ệu VC2 bên trong có 01 con d o quắm có 

tổng c  ều d   59 cm; c u   gỗ, lưỡ  sắc m t bên v  cong, n ọn ở p ần đầu mũ  

(D o 01 ; 01 con d o quắm có tổng c  ều d   62 cm; c u   gỗ quấn dây c o su 

m u đen; lưỡ  sắc m t bên v  cong, n ọn ở p ần đầu mũ  (D o 02 ; 03 đoạn gậy 

gỗ cùng có đường kín  3,5 cm có c  ều d   lần lượt l  75 cm, 30 cm, 23 cm (gậy 

01). 

(Tình trạng, số lượng vật chứng như biên bản giao nhận vật chứng, tài sản 

số 63 ngày 21 tháng 3 năm 2024 giữa C ng  n tỉn  T với Cục THADS tỉn  T). 

4. Án phí: Căn cứ k oản 2   ều 136 B  luật Tố tụng  ìn  sự; Ng ị quyết 

số 326/2016/UBTVQH 14 ng y 30/12/2016 củ  Uỷ b n T ường vụ Quốc     

quy địn  về án p í, lệ p í To  án: Bu c bị cáo L  T ến T, La Công H mỗ  bị cáo 

p ả  c ịu 200 000đ (    trăm ng ìn đồng  t ền án p í  ìn  sự sơ t ẩm  Bị cáo La 

T ến L được m ễn án p í do l  ngườ  c o tuổ    

Bị cáo, ngườ  bị  ạ  có m t tạ  p  ên tò  có quyền k áng cáo bản án sơ 

t ẩm trong t ờ   ạn 15 ng y kể từ ng y tuyên án   

  
Nơi nhận:                                                    T.M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 
- TANDCC; Sở tư p áp;                                    THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
- V SNDCC; V SND tỉn  TN; 

- Công an tỉn  TN; Trạ  tạm g  m; 

- Cục THADS tỉn ; 

- Bị cáo;  

- NTGTT; 

- Lưu  ồ sơ vụ án                                                  Nguy n V n Quế                                                           
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